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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2021/NQ-HĐND
	               Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ …
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22  tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;
Căn cứ Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;
Xét Tờ trình số ..../TTr-UBND ngày ... tháng.... năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai  đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai số …../BC-HĐND ngày….tháng….năm 2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Áp dụng đối với các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực; kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt và hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hoạt động sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, công trình độc lập khác do Chính phủ quy định.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Tuân thủ việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định về phòng cháy và chữa cháy tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Ưu tiên việc áp dụng bổ sung các giải pháp đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với công trình. Thực hiện theo quy định chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với thực tế cơ sở.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ổn định sản xuất, kinh doanh, hạn chế tối đa việc gián đoạn hoạt động của cơ sở. Đảm bảo thực hiện quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy theo hướng ổn định, phát triển phù hợp với quy hoạch.

3. Phương án di chuyển các kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ dầu, khí đốt và hóa chất nguy hiểm cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người phải phù hợp quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển của tỉnh.
Điều 4. Quy định việc xử lý đối với cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực như sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.
2. Công an tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giải pháp khắc phục đối với từng nội dung không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, cụ thể như:
a) Khoảng cách phòng cháy, chống cháy, giải pháp ngăn cháy áp dụng giải pháp sau:

- Xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa chống cháy.
- Thực hiện giải pháp vùng ngăn cháy.
- Giảm thiểu số lượng hàng hóa, chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
- Sắp xếp hàng hóa tạo khoảng cách an toàn đến khu vực có nguồn nhiệt, nguồn lửa, thiết bị điện.
- Lắp đặt màn nước ngăn cháy.
Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.
b) Lối thoát nạn áp dụng giải pháp sau:

- Bổ sung lối thoát nạn đảm bảo số lượng theo quy định tại QCVN 06:2021/BXD;

- Bổ sung các lối thoát nạn khẩn cấp, lối đi qua ban công, lô gia hoặc mái sang các nhà liền kề có cùng độ cao. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ thoát nạn như: thang dây, thang móc, ròng rọc, ống tụt.

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này.

c) Giao thông phục vụ chữa cháy phải áp dụng biện pháp sau:

- Đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải bảo đảm theo quy định tại Điều 6.2 QCVN 06:2021/BXD.
- Trong trường hợp không đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6.2 QCVN 06:2021/BXD. Phải đảm bảo bố trí ít nhất 01 lối cho xe chữa cháy, lực lượng chữa cháy tiếp cận triển khai lực lượng, phương tiện và tổ chức chữa cháy tại điểm xa nhất của công trình;

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

d) Hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy áp dụng giải pháp sau: Trang bị phương tiện, cải tạo, lắp đặt bổ sung các hệ thống phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Các giải pháp nêu trên phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết này.

3. Đối với các cơ sở không có khả năng thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền, vận động tự nguyện di chuyển, thay đổi địa điểm kinh doanh, tính chất sử dụng công trình.

4. Đối với các cơ sở không tổ chức thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc đã bị khiếu nại, khiếu kiện về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy từ hai lần trở lên mà vẫn không khắc phục, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật

Điều 5. Cơ sở thuộc loại hình kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt và hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ở khu dân cư, nơi đông người bắt buộc phải có phương án di chuyển, đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điều 63a Luật sửa đổi một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
1. Danh mục cơ sở thuộc loại hình kho chứa, công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm về cháy gồm các cơ sở tại khoản 15 và khoản 16 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
2. Người đứng đầu cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án di chuyển các hạng mục không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy, chống cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về phòng cháy và chữa cháy trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện việc di chuyển theo kế hoạch đã được phê duyệt.
3. Trong thời gian chờ di chuyển các hạng mục hoặc giảm quy mô, người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm giảm công suất vận hành, khối lượng tồn chứa theo hướng dẫn của cơ quan phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền. Đồng thời tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy như: Thường xuyên có người thường trực 24/24 giờ tại các khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao, trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy tại chỗ,... 
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 

1.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết này, trong đó quy định trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp và từng đối tượng; xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể.

1.2. Chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện hiệu quả Nghị quyết này. Tiến hành xử lý nghiêm đối với các cơ sở quy định tại Điều 1 không tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

1.3. Tổ chức tuyên truyền, thông tin, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị để đảm bảo thực hiện Nghị quyết thực sự hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa X, kỳ họp thứ …thông qua ngày … tháng …năm 2021 và có hiệu lực từ ngày …./…../2022./. 

	Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Ban CTĐB;

- Bộ Công an;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật (Sở Tư pháp);

- Trung tâm Công báo tỉnh, Website, Báo, Đài PT-TH;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
Thái Bảo


PHỤ LỤC I

Yêu cầu kỹ thuật đối với các giải pháp khắc phục nội dung 

không đảm bảo quy định về khoảng cách phòng cháy, 

chống cháy, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan

(Đính kèm Nghị quyết số:       /2021/NQ-HĐND

 ngày         tháng         năm 2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. ĐỐI VỚI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG VÀ NHÀ PHỤ TRỢ CỦA CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP: KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY QUY ĐỊNH TẠI BẢNG E.1 QCVN 06:2021/BXD.

Bảng E.1

	Bậc chịu lửa của

nhà thứ nhất
	Khoảng cách, m, đến nhà thứ hai có bậc chịu lửa

	
	I, II
	III
	IV, V

	I, II
	6
	8
	10

	III
	8
	8
	10

	IV, V
	10
	10
	15


Chú thích:

1. Khoảng cách giữa các nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường hoặc các kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp các kết cấu của nhà hoặc công trình làm bằng những vật liệu cháy lồi ra hơn 1 m thì phải lấy khoảng cách giữa các kết cấu này.

2. Khoảng cách giữa các bức tường không có lỗ cửa sổ cho phép lấy nhỏ hơn 20 % ngoại trừ các nhà có bậc chịu lửa IV và V.

3. Đối với các nhà 2 tầng có bậc chịu lửa V, cũng như các nhà được lợp bằng vật liệu cháy thì khoảng cách phòng cháy chống cháy cần phải tăng thêm 20 %.

4. Khoảng cách giữa các nhà có bậc chịu lửa I và II được phép nhỏ hơn 6 m, nếu các bức tường của nhà cao hơn nằm đối diện với nhà khác là các tường ngăn cháy.

5. Không quy định khoảng cách giữa các nhà ở, cũng như giữa các nhà ở và các công trình phục vụ sinh hoạt khác khi tổng diện tích đất xây dựng (gồm cả diện tích đất không xây dựng giữa chúng) không vượt quá diện tích tầng cho phép lớn nhất trong phạm vi của một khoang cháy (xem Phụ lục H, nhà nhóm F.1, F.2).

II. ĐỐI VỚI NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP: KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY QUY ĐỊNH TẠI BẢNG E.2 QCVN 06:2021/BXD.

Bảng E.2

	Bậc chịu lửa của nhà thứ nhất
	Khoảng cách, m, đến nhà thứ hai có bậc chịu lửa

	
	I, II
	III
	IV, V

	I, II
	- Đối với các nhà và công trình thuộc hạng sản xuất D và E: không quy định.

- Đối với nhà và công trình thuộc hạng sản xuất A, B và C: 9 m (xem thêm Chú thích 3).
	9
	12

	III
	9
	12
	15

	IV và V
	12
	15
	18


Chú thích:

1. Khoảng cách nhỏ nhất giữa các nhà và công trình là khoảng cách thông thủy giữa các bức tường hoặc kết cấu bên ngoài của chúng. Trong trường hợp nhà hoặc công trình có phần kết cấu làm bằng những vật liệu cháy lồi ra hơn 1 m thì khoảng cách nhỏ nhất phải lấy là khoảng cách giữa các kết cấu này.

2. Không quy định khoảng cách giữa các nhà sản xuất và công trình công nghiệp trong những trường hợp sau:

a) Nếu tổng diện tích mặt sàn của từ 2 nhà trở lên có bậc chịu lửa III, IV không vượt quá diện tích cho phép tầng lớn nhất trong phạm vi một khoang cháy (Phụ lục H).

b) Nếu như tường của nhà hay công trình cao hơn hoặc rộng hơn, quay về phía một công trình khác là bức tường ngăn cháy.

c) Nếu các nhà và công trình có bậc chịu lửa III không phụ thuộc vào tính nguy hiểm cháy theo hạng sản xuất của chúng có các bức tường đứng đối diện là tường đặc hoặc tường có lỗ được xây kín bằng block kính (hoặc kính có cốt) với giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 1 giờ.
3. Khoảng cách đã quy định trong bảng đối với những nhà và công trình có bậc chịu lửa I, II, thuộc hạng sản xuất A, B, C, được giảm từ 9 m xuống còn 6 m khi đáp ứng một trong những điều kiện sau:

a) Nhà và công trình được trang bị hệ thống chữa cháy tự động.

b) Tải trọng cháy riêng trong các nhà thuộc hạng sản xuất C nhỏ hơn hoặc bằng 10 kg tính trên 1 m2 diện tích tầng.
III. CÁC TRƯỜNG HỢP KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY ĐƯỢC LẤY NHỎ HƠN QUY ĐỊNH
Khoảng cách phòng cháy chống cháy từ một nhà đến các nhà và công trình xung quanh, có thể lấy nhỏ hơn các quy định tại E.1 (Bảng E.1) và tại E.2 (Bảng E.2) khi được sự chấp thuận của cơ quan PCCC có thẩm quyền và thực hiện theo các quy định sau:

1. Khoảng cách phòng cháy chống cháy của nhà được xác định trong trường hợp này là khoảng cách từ nhà đến đường ranh giới khu đất của nhà (không phải khoảng cách đến một nhà khác ở khu đất bên cạnh).

Chú thích: Đường ranh giới khu đất của nhà có thể là đường nằm trùng hoặc song song với một cạnh của nhà hoặc hợp với một cạnh của nhà một góc nhỏ hơn 80º.
2. Cho phép tường ngoài của nhà cách đường ranh giới khu đất của nhà trong phạm vi từ 0 mét đến nhỏ hơn 1,0 m với các điều kiện sau:

- Tường ngoài phải là tường ngăn cháy loại 1 (REI 150) đối với nhà có bậc chịu lửa I và II; và là tường ngăn cháy loại 2 (REI 45) đối với nhà có bậc chịu lửa III và IV;

- Bề mặt ngoài của tường ngoài không được sử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy cao hơn các nhóm Ch1 và LT1.

3. Nếu tường ngoài của nhà cách đường ranh giới khu đất của nhà một khoảng lớn hơn 1,0 m thì cho phép bố trí, cấu tạo một số phần diện tích của bề mặt tường ngoài có tính chịu lửa thấp hơn yêu cầu đối với một tường ngăn cháy và được gọi là phần diện tích không được bảo vệ chống cháy của tường. Diện tích cho phép lớn nhất của phần không được bảo vệ chống cháy của tường ngoài được quy định phụ thuộc vào khoảng cách của tường ngoài đó đến đường ranh giới khu đất của nhà, và được quy định tại Bảng E.3.

Chú thích: Phần không được bảo vệ chống cháy của tường ngoài thường là các phần sau:
a) Các cửa (cửa đi, cửa sổ, và cửa tương tự) không đáp ứng yêu cầu là các cửa ngăn cháy trong tường ngăn cháy.
b) Các phần tường có giới hạn chịu lửa thấp hơn giới hạn chịu lửa của tường ngăn cháy tương ứng.
c) Các phần tường mà bề mặt ngoài có sử dụng các vật liệu có tính nguy hiểm cháy bằng và cao hơn các nhóm Ch2 và LT2.
Bảng E.3: 

	Khoảng cách nhỏ nhất giữa mặt bên của nhà tới đường ranh giới khu đất, m
	Tỷ lệ diện tích lớn nhất của các vùng bề mặt không được bảo vệ chống cháy so với tổng diện tích bề mặt tường đối diện với ranh giới khu đất, %

	Nhà ở, công trình công cộng, nhà phụ trợ của các cơ sở công nghiệp
	Nhà và công trình công nghiệp, nhà kho
	

	1,0
	1,0
	4,0

	1,5
	2,0
	8,0

	3,0
	4,0
	20,0

	6,0
	8,0
	40,0


Chú thích: 

1. Khi tính toán xác định diện tích lớn nhất của bề mặt không được bảo vệ chống cháy của tường ngoài, có thể bỏ qua không tính các vùng sau:

a) Vùng có diện tích nhỏ hơn 1 m2 và khoảng cách đến bất kì một vùng không được bảo vệ chống cháy khác phải không nhỏ hơn 4 m.

b) Vùng không được bảo vệ chống cháy có diện tích nhỏ hơn 0,1 m2 và khoảng cách đến bất kỳ một vùng không được bảo vệ chống cháy khác phải không nhỏ hơn 1,5 m.

c) Vùng tường ngoài của một cầu thang bộ nằm trong buồng thang và các tường trong của buồng thang bảo đảm yêu cầu ngăn cháy tương ứng với bậc chịu lửa của nhà.

d) Vùng bề mặt ngoài của tường ngoài có sử dụng vật liệu với tính nguy hiểm cháy bằng và cao hơn các nhóm Ch2 và LT2 thì diện tích không được bảo vệ chống cháy được lấy bằng 1/2 diện tích của vùng đó.

2. Các giá trị trung gian có thể xác định bằng cách nội suy tuyến tính.

IV. KHI KHOẢNG CÁCH PHÒNG CHÁY CHỐNG CHÁY, GIẢI PHÁP NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY LAN KHÔNG ĐẢM BẢO, THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP SAU

1. Xây tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa chống cháy

Bảng 1- Phân loại bộ phận ngăn cháy
	Bộ phận ngăn cháy
	Loại bộ phận ngăn cháy
	Giới hạn chịu lửa của bộ phận ngăn cháy, không nhỏ hơn
	Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy, không thấp hơn
	Loại khoang đệm ngăn cháy, không thấp hơn

	1. Tường ngăn cháy
	1
	REI 150
	1
	1

	
	2
	REI 45
	2
	2

	2. Vách ngăn cháy
	1
	EI 45
	2
	1

	
	2
	EI 15
	3
	2

	3. Sàn ngăn cháy
	1
	REI 150
	1
	1

	
	2
	REI 60
	2
	1

	
	3
	REI 45
	2
	1

	
	4
	REI 15
	3
	2


Chú thích: Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện nêu trên được được quy định tại Phụ lục F QCVN 06:2021/BXD

Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được quy định tại Bảng 2

Bảng 2:

	Cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy
	Loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy
	Giới hạn chịu lửa, không nhỏ hơn

	1. Cửa đi, cổng, cửa nắp, van (1)
	1
	EI 60

	
	2
	EI 30 (2)

	
	3
	EI 15

	2. Cửa sổ
	1
	E 60

	
	2
	E 30

	
	3
	E 15

	3. Màn chắn
	1
	EI 60


Chú thích của (1): Giới hạn chịu lửa của van ngăn cháy được phép chỉ lấy theo tính toàn vẹn (E) nếu những van này lắp đặt bên trong các kênh, giếng và đường ống dẫn mà bảo đảm được khả năng chịu lửa yêu cầu, đối với cả tính toàn vẹn (E) và tính cách nhiệt (I)

Chú thích của (2): Giới hạn chịu lửa của cửa giếng thang máy được phép lấy không nhỏ hơn E 30

Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được quy định tại Bảng 3

	Loại khoang đệm ngăn cháy
	Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm, không nhỏ hơn

	
	Vách ngăn của khoang đệm
	Sàn của khoang đệm
	Cửa và van ngăn cháy của khoang đệm

	1
	EI 45
	REI 45
	EI 30

	2
	EI 15
	REI 15
	EI 15


2. Vùng ngăn cháy, giải pháp ngăn cháy lan: 

- Trong mọi trường hợp cho phép thay đổi tường ngăn cháy bằng vùng ngăn cháy với chiều rộng không nhỏ hơn 12m. Vùng ngăn cháy là khoảng đệm chia ngôi nhà theo suốt chiều rộng (chiều dài) và chiều cao.

- Các phòng trong vùng ngăn cháy không được sử dụng hay bảo quản các chất khi, chất lỏng và vật liệu dễ cháy cũng như các quá trình tạo ra bụi dễ cháy. Giới hạn chịu lửa của các cấu kiện và bộ phận của ngôi nhà trong vùng ngăn cháy phải đảm bảo:

+ 45 phút đối với tường ngăn giữa vùng ngăn cháy và các khu vực khác

+ 15 phút đối với vách ngăn

+ 150 phút đối với cột

+ 45 phút đối với sàn, mái và tường ngoài

Chú thích: trong các ngôi nhà một tầng có bậc chịu lửa III, IV, V không sử dụng bảo quản các chất khí, chất lỏng và vật liệu dễ cháy cũng như các quá trình tạo ra bụi dễ cháy cho phép thay thế tường ngăn cháy bằng vùng ngăn cháy với chiều rộng không nhỏ hơn 6m.

- Tại các vị trí không thể bố trí các tường, vách ngăn cháy theo quy định, xem xét thiết kế giải pháp màn nước ngăn cháy tuy nhiên phải tính toán đến giải pháp ngăn chặn lan truyền của khói giữa các khoang cháy.

- Giảm số lượng chất hàng nguy hiểm cháy, nổ; sắp xếp hàng hóa tạo khoảng cách an toàn PCCC đến khu vực có nguồn nhiệt, nguồn lửa, thiết bị điện.
PHỤ LỤC II

Yêu cầu kỹ thuật đối với các giải pháp khắc phục nội dung 

không đảm bảo quy định về lối thoát nạn

(Đính kèm Nghị quyết số:       /2021/NQ-HĐND

 ngày     tháng      năm 2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Về lối thoát nạn của các gian phòng: Điều 3.2.5 QCVN 06:2021/BXD quy định đối với các gian phòng sau phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn gồm:
- Các gian phòng nhóm F1.1 có mặt đồng thời hơn 15 người.

- Các gian phòng trong các tầng hầm và tầng nửa hầm có mặt đồng thời hơn 15 người; riêng các gian phòng trong tầng hầm và tầng nửa hầm có từ 6 đến 15 người có mặt đồng thời thì cho phép một trong hai lối ra tuân theo các yêu cầu tại đoạn d) của 3.2.13;

- Các gian phòng có mặt đồng thời hơn 50 người;

- Các gian phòng nhóm F5 hạng A hoặc B có số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C - khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người hoặc có diện tích lớn hơn 1 000 m2;

- Các sàn công tác hở hoặc các sàn dành cho người vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong các gian phòng nhóm F5 có diện tích lớn hơn 100 m2 - đối với các gian phòng thuộc hạng A và B hoặc lớn hơn 400 m2 - đối với các gian phòng thuộc các hạng khác;

- Các gian phòng nhóm F1.3 (căn hộ) được bố trí ở cả hai tầng (2 cao trình - thường gọi là căn hộ thông tầng), khi chiều cao PCCC của tầng phía trên lớn hơn 18 m thì phải có lối ra thoát nạn từ mỗi tầng.

2. Về lối thoát nạn từ các tầng của ngôi nhà: Điều 3.2.6, Điều 3.2.7 QCVN 06:2021/BXD các tầng nhà thuộc các nhóm F1.1; F1.2; F2.1; F2.2; F3; F4; phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn.

- F1.3 khi tổng diện tích các căn hộ trên một tầng lớn hơn 500 m2 (đối với các nhà đơn nguyên thì tính diện tích trên một tầng của đơn nguyên). Trường hợp tổng diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 500 m2 và khi chỉ có một lối ra thoát nạn từ một tầng, thì từ mỗi căn hộ ở độ cao lớn hơn 15 m, ngoài lối ra thoát nạn phải có một lối ra khẩn cấp theo quy định tại 3.2.13 QCVN 06:2021/BXD.

- F5, hạng A hoặc B khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người.

+ Các tầng hầm và nửa hầm phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn khi có diện tích lớn hơn 300 m2 hoặc dùng cho hơn 15 người có mặt đồng thời.

+ Cho phép có một lối ra thoát nạn từ mỗi tầng (hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận ngăn cháy) có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F1.4, F2, F3, F4.2, F4.3, F4.4 với số người trên mỗi tầng, tính theo Bảng G.9 (Phụ lục G), không vượt quá 20 người và khi lối thoát nạn đi vào buồng thang bộ không nhiễm khói có cửa đi ngăn cháy loại 2 (theo Bảng 2), đồng thời phải đảm bảo một trong những điều kiện sau:

- Đối với nhà có chiều cao PCCC không quá 15 m thì diện tích mỗi tầng không được lớn hơn 300 m2.

- Đối với nhà có chiều cao từ trên 15 m đến 21 m thì diện tích mỗi tầng không được lớn hơn 200 m2 và toàn bộ nhà được bảo vệ bằng hệ thống chữa cháy tự động.

- Số lối ra thoát nạn từ một nhà không được ít hơn số lối ra thoát nạn từ bất kỳ tầng nào của nhà đó

3. Lối thoát nạn khẩn cấp

Các lối ra không thỏa mãn các yêu cầu đối với lối ra thoát nạn có thể được xem là lối ra khẩn cấp để tăng thêm mức độ an toàn cho người khi có cháy. Các lối ra khẩn cấp không được đưa vào tính toán thoát nạn khi cháy. Ngoài ra các lối ra khẩn cấp còn gồm có:

a) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có khoảng tường đặc với chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m tính từ mép ban công (lôgia) tới ô cửa sổ (hay cửa đi lắp kính) hoặc không nhỏ hơn 1,6 m giữa các ô cửa kính mở ra ban công (lôgia). 

b) Lối ra dẫn vào một lối đi chuyển tiếp hở (cầu vượt) dẫn tiếp đến một đơn nguyên liền kề của nhà nhóm F1.3 hoặc đến một khoang cháy liền kề. Lối đi chuyển tiếp này phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m. 

c) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có trang bị thang bên ngoài nối các ban công hoặc lôgia theo từng tầng. 

d) Lối ra bên ngoài trực tiếp từ các gian phòng có cao trình sàn hoàn thiện không thấp hơn âm 4,5 m và không cao hơn 5,0 m qua cửa sổ hoặc cửa đi có kích thước không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m, cũng như qua cửa nắp có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m; khi đó tại các lối ra này phải được trang bị thang leo; độ dốc của các thang leo này không quy định. 

- Lối ra mái của nhà có bậc chịu lửa I, II và III thuộc cấp S0 và S1 qua cửa sổ, cửa đi hoặc cửa nắp với kích thước và thang leo được quy định như tại mục d). 

PHỤ LỤC III

Yêu cầu kỹ thuật đối với các giải pháp khắc phục nội dung 

không đảm bảo quy định về đường giao thông phục vụ chữa cháy

(Đính kèm Nghị quyết số:       /2021/NQ-HĐND

 ngày      tháng       năm 2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với đường giao thông phụ vụ chữa cháy

- Bố trí các đường cho xe chữa cháy, bãi đỗ xe chữa cháy và lối tiếp cận cho lực lượng và phương tiện chữa cháy, kết hợp chung với các đường và lối đi theo công năng của nhà hoặc bố trí riêng.

- Chiều rộng thông thủy của mặt đường cho xe chữa cháy không được nhỏ hơn 3,5 m. Chiều cao thông thủy để các phương tiện chữa cháy đi qua không được nhỏ hơn 4,5 m.

- Đối với đường giao thông nhỏ hẹp chỉ đủ cho 1 làn xe chạy thì cứ ít nhất 100 m phải thiết kế đoạn mở rộng tối thiểu 7 m dài 8 m để xe chữa cháy và các loại xe khác có thể tránh nhau dễ dàng; Nếu chiều dài của đường cho xe chữa cháy dạng cụt lớn hơn 46 m thì ở cuối đoạn cụt phải có bãi quay xe được thiết kế theo quy định trong 6.4 QCVN 06:2021/BXD.

- Mặt đường cho xe chữa cháy và bãi đỗ xe chữa cháy phải bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với chủng loại phương tiện của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nơi xây dựng công trình.

- Đường giao thông công cộng có thể được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy, nếu vị trí của đường đó phù hợp với các quy định về khoảng cách đến lối vào từ trên cao tại 6.2.3 QCVN 06:2021/BXD.

- Phải đánh dấu tất cả các góc của đường cho xe chữa cháy ngoại trừ những đường giao thông công cộng được sử dụng làm bãi đỗ xe chữa cháy hoặc đường cho xe chữa cháy. Việc đánh dấu phải được thực hiện bằng các dải sơn phản quang, bảo đảm có thể nhìn thấy được vào buổi tối và phải bố trí ở cả hai phía của đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy với khoảng cách không quá 5 m.

- Tại các điểm đầu và điểm cuối của đường cho xe chữa cháy phải có biển báo nền trắng, chữ đỏ với chiều cao chữ không nhỏ hơn 50 mm. Chiều cao từ mặt đất đến điểm thấp nhất của biển báo phải nằm trong khoảng 1,0 m đến 1,5 m. Biển báo phải bảo đảm nhìn thấy được vào buổi tối và không được bố trí cách đường cho xe chữa cháy hoặc bãi đỗ xe chữa cháy quá 3 m. Tất cả các phần của đường cho xe chữa cháy không được cách biển báo gần nhất quá 15 m.

2. Đối với cơ sở thiếu hoặc không có đường giao thông phục vụ chữa cháy theo quy định:

- Khi điều kiện sản xuất không yêu cầu có đường vào thì đường cho xe chữa cháy được phép bố trí phần đường rộng 3,5 m cho xe chạy, nền đường được gia cố bằng các vật liệu bảo đảm chịu được tải trọng của xe chữa cháy và bảo đảm thoát nước mặt.

- Trong những trường hợp cần thiết, khoảng cách từ mép gần nhà của đường xe chạy đến tường ngoài của nhà và công trình được tăng đến 60 m với điều kiện nhà và công trình này có các đường cụt vào, kèm theo bãi quay xe chữa cháy và bố trí các trụ nước chữa cháy. Trong trường hợp đó, khoảng cách từ nhà và công trình đến bãi quay xe chữa cháy phải không nhỏ hơn 5 m và không lớn hơn 15 m và khoảng cách giữa các đường cụt không được vượt quá 100 m.

PHỤ LỤC IV

Yêu cầu kỹ thuật đối với các giải pháp khắc phục nội dung không đảm bảo quy định về các hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy

(Đính kèm Nghị quyết số:       /2021/NQ-HĐND

 ngày      tháng      năm 2021 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Yêu cầu về thiết kế và trang bị hệ thống phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở được xác định theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể:

1. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy, bố trí kiểm tra, bảo dưỡng: áp dụng theo TCVN 7435-1:2004 về phòng cháy, chữa cháy - bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - phần 1 về lựa chọn trang bị; TCVN 7435-2:2004 về phòng cháy, chữa cháy - bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - phần 2 về kiểm tra, bảo dưỡng; TCVN 3890:2009 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng.

2. Hệ thống báo cháy tự động: hệ thống báo cháy tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy. Thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo quy định của TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động - yêu cầu kỹ thuật.

3. Hệ thống cấp nước chữa cháy: là hệ thống được thiết kế để cấp nước trực tiếp qua các đường ống tới các khu vực để chữa cháy. Thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo quy định của TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế; TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy - yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng và QCVN 06:2021/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình.

4. Hệ thống chữa cháy tự động: hệ thống chữa cháy được điều khiển tự động chữa cháy khi xảy ra cháy. Thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo của TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy - hệ thống Sprinkler tự động - yêu cầu thiết kế và lắp đặt; TCVN 7161:2002 Hệ thống chữa cháy bằng khí - phần 1: yêu cầu chung, phần 9: chất chữa cháy HFC-227ea, phần 13: chất chữa cháy IG-100; TCVN 13333:2021 Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí - yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng; TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) Hệ thống chữa cháy bằng khí - tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - phần 5: khí chữa cháy FK-5-1-12.

5. Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị trên lối thoát nạn của nhà và công trình quy định tại Mục 10.1.4, 10.1.5 và 10.1.6 Điều 10 TCVN 3890:2009 như sau:

- Ở các chỗ nguy hiểm cho sự di chuyển của người;

- Ở các lối đi và trên các cầu thang bộ dùng để thoát nạn cho người khi số lượng người cần thoát nạn lớn hơn 50 người;

- Theo các lối đi chính và cửa ra của các gian phòng sản xuất, trong đó số người làm việc lớn hơn 50 người;

- Ở các vị trí chỉ dẫn cầu thang bộ trong các nhà ở có chiều cao lớn hơn 6 tầng;

- Trong các gian phòng công cộng và các nhà phụ trợ của các xí nghiệp công nghiệp, nếu ở đó khả năng tụ tập đồng thời nhiều hơn 100 người;

- Ở các gian phòng sản xuất không có ánh sáng tự nhiên.

- Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn có nguồn điện dự phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu là 2h.

+ Đèn chiếu sáng sự cố có cường độ chiếu sáng ban đầu trung bình là 10lux và cường độ chiếu sáng nhỏ nhất tại bất kỳ điểm nào dọc theo đường thoát nạn đo được không nhỏ hơn 1 lux.

+ Đèn chỉ dẫn thoát nạn phải được nhìn thấy rõ ràng các chữ “LỐI RA” hoặc chữ khác thích hợp từ khoảng cách tối thiểu 30m trong điều kiện chiếu sáng bình thường (300lux) hoặc khi có sự cố (10lux).

- Đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn được lắp đặt, bố trí ở trên các cửa ra vào, hành lang, cầu thang thoát nạn, lối rẽ trên đường thoát nạn để chiếu sáng, chỉ dẫn lối đi và dễ quan sát. Vị trí lắp đặt giữa các đèn chiếu sáng sự cố, giữa các đèn chỉ dẫn thoát nạn phải đảm bảo nhìn thấy lối thoát nạn và khoảng cách không lớn hơn 30m.

6. Hệ thống chống sét: toàn bộ hệ thống, dây dẫn được sử dụng để bảo vệ một công trình khỏi tác động của sét đánh. Thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo quy định của TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng - hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

7. Hệ thống thông gió phải đảm bảo quy định của TCVN 5687:2010 Thông gió - điều hòa không khí - tiêu chuẩn thiết kế; bảo vệ chống khói cho nhà và công trình phải đảm bảo quy định của phụ lục D QCVN 06:2010/BXD.


